
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG SỐ     1.485.950       332.130       54.334        20.269                     276.900 

A Giao vốn đợt 1        894.944       204.794       54.334        20.269                     156.900 

I Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 

2025 sang

       499.622         99.633       54.106        20.041                       71.900 

1 Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí 

hậu tỉnh Kon Tum

B Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

2024-2027 Quyết định số 655/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2023 

321.072 75.262 13.319 13.319 60.000

2 Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc 

(KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi

B Sở Tài chính 2023-2026 Quyết định số 

1794/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022

100.579 9.587 35.340 1.275                         8.300 

3 Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y 

tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum

C Sở Y tế 2021-2027 Quyết định số 

1178/QĐ

-UBND ngày 

30/11/2020; 1798/QĐ-

UBND ngày 09/7/2026

77.971 14.784 5.447 5.447                         3.600 

II Dự án khởi công mới 395.322 105.161 228 228 85.000

4 Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền 

vững ở Tây Nguyên - Hợp phần tỉnh Kon 

Tum

B Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

2026-2030 Quyết định số 339/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2025

395.322 105.161 228 228                       85.000 

B Chưa giao đợt này (giao sau khi các dự 

án dự kiến vận động đủ điều kiện)

       591.006       127.336                     120.000 

5 Phát triển hạ tầng chuỗi gía trị nông nghiệp 

thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu 

tỉnh Kon Tum

B Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

2026-2030 Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề xuất dự 

án tại Quyết định số 

1205/QĐ-TTg ngày 

20/6/2025

591.006 127.336 Dự án đang trong 

quá trình hoàn 

thiện, phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Danh mục dự án bố trí đối ứng dự án sử dụng vốn ODA

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

Ghi chú
Số, ngày

Quyết định
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Quyết định CTĐT/Quyết định đầu tư Luỹ kế vốn giải ngân 

dự kiến đến ngày 

31/01/2026

Tổng số
Trong đó: 

NSĐP
Tổng số

Trong đó: 

Ngân sách 

tỉnh

Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai 

đoạn

2026 - 2030 

TT TÊN DỰ ÁN
Nhóm 

dự án

Đầu mối giao 

kế hoạch

Tổng mức đầu tư


